MẪU BÁO CÁO 
(Đính kèm theo Thông báo số 851/TB-BQL ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố)
	TÊN DOANH NGHIỆP
Số:…../…..
	CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ, DỰ ÁN
1. Tên tổ chức kinh tế:
- Địa chỉ trụ sở chính:………….				Mã số thuế:………….
- Điện thoại liên hệ:…………….       Email:……                                                                        
- Tên người đại diện theo pháp luật: …………		Mobile:……….;   Email:………..
2. Cơ sở pháp lý hình thành dự án:                              
- Số GPĐT/ GCNĐT/GCNĐKĐT:……………			Ngày cấp:……….
- Số GCNĐKDN: …………………………….			Ngày cấp:……….
- Số GCNĐKDN Điều chỉnh lần gần nhất (nếu có): ……….  	Ngày cấp:………
*Ghi chú: Sao kèm GCNĐKDN/ GCNĐKDN điều chỉnh lần gần nhất.
3. Chủ đầu tư (ghi rõ tên từng nhà đầu tư tham gia, tên nước /vùng lãnh thổ):
- Chủ đầu tư …..: 				; Quốc gia/vùng lãnh thổ:……..
- Chủ đầu tư …..: 				; Quốc gia/vùng lãnh thổ:……
4. Trụ sở chính:…………………………….. 
1. Tên dự án: ………………….
6. Mục tiêu hoạt động dự án:……..
7. Vốn đầu tư dự án:
- Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD/VNĐ): ……………..; tiến độ hoàn thành (đến tháng/năm):………….
- Tổng vốn góp đăng ký (USD/VNĐ): ………………..; tiến độ hoàn thành (đến tháng/năm):………….
Trong đó:
+ Nhà đầu tư……….; góp……….USD/VNĐ, bằng tiền mặt…..USD/VNĐ, bằng…..USD, tỷ trọng trong tổng vốn góp;
+ Nhà đầu tư……….; góp……….USD/VNĐ, bằng tiền mặt…..USD/VNĐ, bằng…..USD, tỷ trọng trong tổng vốn góp;
- Tiến độ góp vốn cam kết:
- Quy định ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án; việc thực hiện các Điều kiện để hưởng ưu đãi (nếu có):…........
8. Thời hạn hoạt động:….năm
9. Địa điểm thực hiện:
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Thực hiện các thủ tục hành chính
· Mã số thuế: (ngày cấp)
· Thủ tục xây dựng:       Giấy phép xây dựng số:     (cấp ngày);
2. Thực hiện vốn đầu tư:
2.1. Thực hiện góp vốn của từng nhà đầu tư:
	TT
	Tên nhà đầu tư
	Vốn góp theo GCNĐKĐT
(USD/VNĐ)
	Vốn đã góp (USD/VND)

	
	
	
	Tổng
	Chi tiết
	Số chứng từ:….
Ngày góp:……..
	Tỷ lệ góp vốn (%)

	1
	
	
	
	Tiền mặt:
MMTB:
QSDĐ:
Khác:…….
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


*Ghi chú: Sao kèm các tài liệu liên quan đến việc thực hiện góp vốn vào dự án. 
2.2. Vốn huy động đã thực hiện, bao gồm: vốn vay (vay tại ngân hàng nước ngoài, vay Chủ sở hữu, vay tại tổ chức tín dụng Việt Nam) và vốn huy động khác (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, từ khách hàng,...):
	TT
	Tên nhà/người cho vay (thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ ….)
	Vốn vay (USD)
	Số hợp đồng:
Ngày vay:

	1
	…………… 
	 
	 

	
	
	 
	 

	 
	Tổng
	…………..
	 


*Ghi chú: Sao kèm các hợp đồng vay trung hạn, dài hạn, tài liệu khác liên quan đến vốn huy động  
- Nhận xét về tiến độ thực hiện vốn đầu tư so với GCNĐKĐT, gỉải trình lý do nếu bị chậm:………… 
3. Tình hình triển khai từng mục tiêu/hạng mục công việc, chi phí đầu tư dự án:
	TT
 
	Công việc, hạng mục đầu tư
 
	Tiến độ triển khai
(từ…..../.... đến….../....)
	Tổng chi phí dự kiến
(USD/VNĐ)
	Chi phí đã thực hiện
(USD/VNĐ)

	
	
	Đăng ký trên HS /GCNĐKĐT
	Thực tế
	
	

	1
	Xây dựng nhà xưởng
	 
	 
	 
	 

	2
	Lắp đặt MMTB 
	
	
	
	

	
	………………
	
	
	
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 ….
	……….. 


- Nhận xét về tiến độ triển khai so với đăng ký (giải trình lý do nếu bị chậm):……………..
4. Sử dụng đất/nhà xưởng
	TT
	Tổng diện tích được chấp thuận về nguyên tắc khi cấp phép
	Diện tích đã có quyết định cho thuê đất/nhà xưởng
	Diện tích đất/nhà xưởng đã sử dụng
	Diện tích đất/nhà xưởng chưa sử dụng

	
	(ha)
	Vị trí
	(ha)
	(ha)
	(ha)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*Ghi chú: Sao kèm quyết định, hợp đồng liên quan đến đất được giao hoặc thuê; nhà xưởng thuê hoặc cho thuê lại nhà xưởng nếu dự án có hoạt động cho thuê nhà xưởng. 
5. Công suất thiết kế, tình hình sản xuất (đối với các dự án sản xuất):
	TT
	Tình hình sản xuất
	Năm trước
kế tiếp
	Năm trước
	Dự kiến năm báo cáo

	1.
	Công suất thiết kế
	
	
	

	2.
	Tổng sản lượng sản xuất, trong đó:
	
	
	

	
	· ….(sản phẩm/nhóm sản phẩm) …..
	
	
	

	
	· ……………….
	
	
	

	3
	Tổng sản lượng tiêu thụ, trong đó:
	
	
	

	
	· …..
	
	
	

	
	· …..
	
	
	


*Ghi chú: chỉ ghi các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm chủ yếu  
6. Tình hình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước:
		Đơn vị tính
	TT
	Nội dung
	Năm trước kế tiếp
	Năm trước
	Lũy kế (từ khi thành lập)

	1
	Lợi nhuận trước thuế/(lỗ)
	
	
	

	2
	Nộp thuế, NSNN (tổng số phải nộp)
	……….
	……….
	……….

	2.1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	

	2.2
	- Thuế xuất nhập khẩu
	
	
	

	2.3
	- Thuế VAT
	
	
	

	2.4
	- Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	

	2.5
	- Tiền thuê đất, mặt nước sông, biển
	
	
	

	2.6
	- Thuế, nộp NS khác (ghi tên thuế)
	
	
	

	2.7
	- Thuế tài nguyên
	
	
	

	…..
	……….
	
	
	

	3
	Nộp thuế, NSNN (tổng số đã nộp)
	
	
	

	4
	Nộp thuế, NSNN (tổng số còn nợ đọng, quá hạn)
	
	
	

	5
	Vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh tế/dự án
	
	
	


7. Lao động (người):
	
	Số lượng 
	Trong đó, lao động nước ngoài:

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Quốc tịch
	Có GPLĐ
	Không thuộc diện cấp GPLĐ

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Có Giấy XN không thuộc diện cấp GPLĐ

	Lao động quản lý, điều hành
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lao động kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lao động phổ thông 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lao động theo thời vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	…
	…
	…
	…
	
	….
	
	……


7.1. Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động 
- Số lao động đã ký hợp đồng: ………… người:
+ Số lao động tham gia HĐLĐ không xác định thời hạn: …………  người
+ Số lao động tham gia HĐLĐ xác định thời hạn: …………  người
+ Số lao động them gia HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc): …………  người.
7.2. Việc thực hiện quy định về thang lương, bảng lương, nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở (đánh dấu X vào ô thích hợp):
	TT
	Nội dung
	Thực hiện

	
	
	Có
	Không
	Ngày gửi/ đăng ký

	1
	Việc xây dựng thang lương, bảng lương
	
	
	Không cần gửi

	2
	Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động
	
	
	

	3
	Việc xây dựng và gửi Thỏa ước lao động tập thể cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động
	
	
	

	4
	Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  tại nơi làm việc:                       Ngày thực hiện

	
	- Xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
	
	
	

	
	- Tố chức hội nghị người lao động năm 2021                     
	
	
	

	
	- Tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động năm 2021
	
	
	


8. Tình hình cung cấp, định mức và tiêu thụ thực tế than, điện, nguyên liệu (đối với các dự án khoáng sản, dự án sản xuất):
- Tình hình khai thác, cung cấp nguyên liệu (đá vôi, sét…):
- Tiêu hao nhiệt năng: ………. kcal/đơn vị sản phẩm
- Tiêu hao điện năng:…………kwh/đơn vị sản phẩm
- Về đầu tư hệ thống thiết bị tận dụng nhiệt khí thải hoặc năng lượng mặt trời để phát điện (nếu có): 
+ Đã đầu tư và đưa công trình vào hoạt động (vào tháng... năm…, giá trị đầu tư: …; công suất phát điện); 
+ Nếu chưa đầu tư thì có dự kiến sẽ đầu tư hay không và năm nào đầu tư:……………
9. Tình hình chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường:
· Văn bản pháp lý môi trường: Số…../…..; ngày…..; cơ quan cấp:………………...
· Công suất/quy mô sản xuất hiện nay:……….(tấn sản phẩm/năm)
· Tình hình xử lý chất thài:
+ Xử lý nước thải (m3/ngày):
· Nguồn phát sinh:……………………………………………………………………..
· Công suất thiết kế HTXL/công suất vận hàn:……………………………………..
+ Xử lý khí thải:
· Nguồn phát sinh:……………………………………………………………………..
· Hệ thống xử lý nước thải:…………………………………………………………..
+ Quản lý chất thải rắn:
· Chất thải nguy hại (khối lượng tấn/năm):…..; đơn vị thu gom:…..; quản lý CTNH, có kho chứa CTNH:………………..
· Chất thải rắn công nghiệp (tấn/tháng):………..; đơn vị thu gom:…………….
· Chất thải rắn sinh hoạt (tấn/ngày):……………; đơn vị thu gom:…………….
* Ghi chú: sao kèm các hợp đồng liên quan đến xử lý chất thải
10. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (đánh dấu X vào ô thích hợp)
	Loại báo cáo 
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	Có 
	Không 
	

	1. Khai trình sử dụng lao động, tình hình tăng giảm lao động
	
	
	

	2. Tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
	
	
	

	3. Báo cáo tài chính
	
	
	

	4. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư
	
	
	

	5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
	
	
	

	6. Quản lý chất thải nguy hại
	
	
	

	7. Giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (đã sản xuất ổn định)
	
	
	



11. Tình hình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước:
Đơn vị tính:……….
	TT
	Nội dung
	Năm trước
	Lũy kế (từ khi thành lập)

	1.
	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 

	2.
	Lợi nhuận sau thuế
	
	

	2.
	Nộp thuế, NSNN (tổng số phải nộp)
	
	

	3.
	Nộp thuế, NSNN (tổng số còn nợ đọng, quá hạn)
	 
	 

	4.
	Vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh tế/dự án
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 


III. Đánh giá chung về hoạt động của tổ chức kinh tế:
1. Hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án (đến nay và tương lai):………………………
2. Kế hoạch triển khai dự án trong thời gian tới (nêu công việc, tiến độ thời gian)::………
3. Những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án đầu tư và kiến nghị của tổ chức kinh tế liên quan đến chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý của nhà nước:………

	Người lập biểu
(Ký tên, chức vụ)

	Ngày ….. tháng …. năm ….
Tổng giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)



